
STT Mã SV Họ và tên Môn

Điểm 

lần 1 

CK 60%

Điểm 

lần 2 

CK 60%

Ghi chú

1 2007050093 Nguyễn Thị Nga

Giảng dạy Kiến thức Ngôn ngữ 

(61GER3LTM) 6.3 6.3

2 1907050055 Trương Thị Hoa

Giảng dạy Kiến thức Ngôn ngữ 

(61GER3LTM) 7.5 7.5

3 2007050019 Lê Thị Ngọc Bích

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 7.6 7.6

4 2007050025 Trần Ngọc Bảo Đan

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 6.0 6.0

5 2007050038 Nguyễn Thị Giang

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 7.6 8.2

Cộng nhầm cơ 

học

6 2007050092 Nguyễn Thành Nam

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 8.0 8.0

7 2007050093 Nguyễn Thị Nga

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 5.6 5.6

8 2007050115 Phạm Thị Phương

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 6.4 6.4

9 2007050134 Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 6.8 6.8

10 2007050135 Phan Thị Thanh Thảo

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 6.6 6.6

11 2007050138 Nguyễn Thị Thu

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 8.4 8.4

12 2007050150 Trần Thu Trang

Giảng dạy các Kỹ năng tiếng 

(61GER3STM) 8.4 8.4

13 1907050064 Vũ Kim Khánh

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) 2.0 2.0

14 2007050074 Nguyễn Thị Mai Linh

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) 3.8 4.2

Cộng nhầm cơ 

học

15 2007050082 Nguyễn Thị Khánh Ly

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) 5.2 5.2

16 2007050153 Nguyễn Thị Yến

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) 3.0 3.0

17 1907050049 Nguyễn Thị Thu Hà

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) 5.2 5.2

18 2007050095 Nguyễn Thị Thùy Ngân

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) 3.0 3.0

19 1907050024 Nguyễn Chiến Công

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) 2.2 2.2

20 1907050101 Đoàn Thị Nguyệt

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

(61GER3LI2) - Điểm CC 10% 8.5 9.5
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